
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Xuân Lan 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Thay; 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Sử Ngọc Quân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên toà: Bà Trần Thị Thái Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 433/2023/TLST-HNGĐ ngày 21 

tháng 12 năm 2023 về Ly hôn, tranh chấp chia tài sản khi ly hôn theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 66/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày 12 tháng 8 năm 2024, giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Liêu Văn T, sinh năm 1966; địa chỉ: Tổ 4, khu phố 3, thị 

trấn T, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của ông T: Ông Vương Sơn H, sinh năm 1984; địa 

chỉ: Ấp T, xã H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (văn bản ủy quyền ngày 

18/12/2023); có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Đoàn Thị Thiên Th, sinh năm 1961; địa chỉ: Tổ 4, khu phố 3, thị 

trấn T, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 18 tháng 12 năm 2023, cùng các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Liêu Văn T trình bày: 

Năm 1978, ông và bà Đoàn Thị Thiên Th sống chung với nhau, không có đăng 

ký kết hôn. Thời gian đầu sống chung hạnh phúc, nhưng càng về sau việc sống chung 
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không hạnh phúc nửa, vợ chồng thường xuyên gây gỗ với nhau. Đến năm 2015, ông 

đi nơi khác sinh sống, ly thân với bà Th cho đến nay. Nay, về hôn nhân, ông yêu cầu 

ly hôn với bà Đoàn Thị Thiên Th. Về con chung, ông và bà Thcó 04 con chung, có 01 

con chung đã chết, còn 03 con chung tên Liêu Văn S, sinh năm 1987; Liêu Văn G, 

sinh năm 1990 và Liêu Thị Thanh T1, sinh năm 1993. Các con chung đã trưởng 

thành, ông không yêu cầu giải quyết. 

Trong quá trình sống chung, ông và bà Th có tạo dựng được khối tài sản chung 

là quyền sử dụng đất diện tích 710,40 m2, thửa đất số 12, tờ bản đồ số 34, đất tọa lạc 

tại thị trấn T, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (theo đo đạc thực tế là 579,8 m2, thửa 

đất số 33, tờ bản đồ số 43) đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà 

Th đứng tên chủ sử dụng. Nguồn gốc đất có được là do ông và bà Th nhận chuyển 

nhượng của người khác (ông U) vào năm 1978 số tiền là 15.000 đồng, khi nhận 

chuyển nhượng không làm giấy tờ, đất lúc đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Đến năm 1993, ông đi đăng ký kê khai và được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do ông đứng tên chủ sử dụng. Đến năm 2000 thì làm thủ tục cấp 

đổi lại sổ mới nhưng ông bị mất chứng minh nhân dân nên ông để bà Th đứng tên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến nay. Ông vẫn sinh sống với bà Th trên 

phần đất này từ năm 1978 đến năm 2015, do có mâu thuẫn với bà Th nên ông chuyển 

đi nơi khác sinh sống. Hiện tại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Th giữ. 

Nay, về tài sản ông yêu cầu chia tài sản là quyền sử dụng đất trên, yêu cầu chia đôi và 

nguyện vọng được nhận giá trị tài sản số tiền là 750.000.000 đồng. Về nợ chung: Ông 

bà Th không có nợ chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Bị đơn – Bà Đoàn Thị Thiên Th trình bày: 

Bà và ông T sống chung với nhau vào năm 1985, không có đăng ký kết hôn, 

việc sống chung là tự nguyện, không ai ép buộc. Sống hạnh phúc đến khoảng năm 

2000 (không nhớ chính xác) thì ông T bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác cho đến nay. 

Bà và ông T có 04 người con chung, có 01 con chung đã chết, còn lại 03 con chung 

hiện tại đã trưởng thành. Nay, ông T yêu cầu ly hôn, bà đồng ý ly hôn với ông T. Về 

con chung, các con chung đã trưởng thành, không yêu cầu giải quyết. Về tài sản là 

quyền sử dụng đất mà ông T yêu cầu chia có nguồn gốc do bà nhận chuyển nhượng 

của bà Cụ (không rõ họ và tên) vào năm nào bà cũng không nhớ. Khi nhận chuyển 

nhượng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng 

với giá bao nhiêu bà cũng không nhớ, diện tích khoảng hơn 01 công đất, có làm giấy 

tay chuyển nhượng nhưng hiện tại đã bị thất lạc. Đến năm 2001, thì bà được cấp đổi 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà đứng tên chủ sử dụng diện tích là 710,4 

m2, thửa đất số 12, tờ bản đồ số 34, đất tọa lạc tại thị trấn T, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh. Đất lúc đầu nhận chuyển nhượng là hơn 01 công đất, sau đó ông T được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông T đứng tên trong giấy chứng nhận. 
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Sau đó ông T bỏ nhà đi yêu cầu bà chia cho 10 ngang đất nên bà có chia cho ông T 

01 phần 10 m ngang x dài hết đất. Phần còn lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho bà. Hiện tại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này bà đang giữ, không thế 

chấp, cầm cố cho tổ chức, cá nhân nào. Nay, ông T yêu chia tài sản chung như trên bà 

không đồng ý, vì đây là quyền sử dụng đất của bà. Về nợ chung: Bà và ông T không 

có nợ chung, không yêu cầu Toà án giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phát biểu ý 

kiến:  

- Về thủ tục tố tụng: Thời hạn thụ lý, giải quyết vụ án; việc cấp tống đạt văn 

bản pháp luật và việc tuân thủ quy định pháp luật của người tham gia tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đều đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về nội dung vụ án đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ các Điều 33, 56, 59, 62 

Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 về 

hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn 

nhân và gia đình; các Điều 147, 157, 165 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, 

lệ phí Toà án: 

Về hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông Liêu Văn T đối với bà Đoàn 

Thị Thiên Th. 

Về con chung: Ghi nhận, các con chung đã trưởng thành, ông T bà Th không 

yêu cầu giải quyết; 

Nợ chung: không có, không yêu cầu giải quyết;  

Về tài sản chung: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về của ông Liêu Văn 

T về chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Giao toàn bộ tài sản chung cho bà Th được 

quyền sử dụng, sở hữu. Bà Th trả cho ông T giá trị tài sản chung là 30% trên tổng giá 

trị tài sản. 

Án phí, chi phí tố tụng đương sự chịu theo quy định; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét 

thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Liêu Văn T là nguyên đơn, vắng mặt tại phiên tòa, 

có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên căn cứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng 

dân sự Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông T. 

[2] Về nội dung vụ án: Năm 1985, Ông Liêu Văn T và bà Đoàn Thị Thiên Th 

chung sống với nhau nhưng không có đăng ký kết hôn. Thời gian đầu hạnh phúc 
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nhưng về sau phát sinh mâu thuẩn trầm trọng, thường xuyên gây gỗ với nhau. Ông bà 

đã ly thân từ năm 2015 đến nay. Nay, ông Tyêu cầu ly hôn với bà Thanh. 

- Về con chung: có 04 người con chung gồm: Liêu Văn S, sinh năm 1988; Liêu 

Văn G, sinh năm 1990; Liêu Thị Thanh T1, sinh năm 1993 và Liêu Thị Thanh H sinh 

năm 1992 (chết năm 2012). Các con đã trưởng thành không yêu cầu giải quyết. 

- Về tài sản chung là phần đất theo đo đạc thực tế là diện tích: 579,8 m² thửa đất 

số: 33, tờ bản đồ 43; đất tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn T được UBND huyện Tân 

Châu cấp ngày 14/11/2001 do bà Đoàn Thị Thiên Th đứng tên trên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Trên đất có 01 căn nhà cấp 4. Ông yêu cầu chia đôi tài sản chung 

là quyền sử dụng đất, yêu cầu được nhận giá trị bằng tiền là 750.000.000 đồng. Còn 

các tài sản khác không tranh chấp. 

[3] Xét yêu cầu ly hôn của ông Liêu Văn T, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Ông Liêu Văn T và bà Đoàn Thị Thiên Th chung sống từ năm 1985, không 

đăng ký kết hôn. Căn cứ Nghị quyết số: 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc 

Hội về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì quan hệ hôn nhân giữa ông 

T và bà Th được pháp luật công nhận là hôn nhân thực tế. Ông bà đã ly thân từ năm 

2015 đến nay. Ông T yêu cầu ly hôn, bà Th đồng ý ly hôn Hội đồng xét xử căn cứ 

Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông T đối với bà 

Thanh. 

[4] Về nuôi con chung: Ông T, bà Th có 04 con chung tên Liêu Văn S, sinh 

năm 1988; Liêu Văn G, sinh năm 1990; Liêu Thị Thanh T1, sinh năm 1993; Liêu Thị 

Thanh H sinh năm 1992 (chết năm 2012). 03 con chung đã trưởng thành, ông T, bà 

Th không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[5] Xét yêu cầu chia tài sản khi ly hôn, Hội đồng xét xử thấy rằng: Phần tài sản 

đang tranh chấp là phần đất theo đo đạc thực tế là diện tích: 579,8 m² thửa đất số: 33, 

tờ bản đồ 43; đất tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn T được Uỷ ban nhân dân huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 14/11/2001 do bà Đoàn Thị Thiên Th đứng tên trên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xét về nguồn gốc phần đất bà Th trình bày nhận 

chuyển nhượng từ trước thời điểm ông T bỏ nhà đi (khoảng 2000 - 2004), khi ông T 

đi có yêu cầu chia đất thì bà đã chia 10 m ngang x dài hết đất cho ông T. Còn lại diện 

tích 710,40 m² bà đứng tên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Th cũng 

thừa nhận bà cùng ông T ký tên chuyển nhượng đất cho bà Th1. Do đó, có căn cứ xác 

định tài sản trên được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân giữa bà Th và ông T. Bà Th cho 

rằng đã chia cho ông T10 m ngang x dài hết đất nhưng bà Th không có chứng cứ 

chứng minh nên không có cơ sở xem xét. 

[6] Xét hoàn cảnh của gia đình và của ông T, bà Th: Ông T, bà Th đã ly thân. 

Hiện tại, bà Th là người trực tiếp sử dụng đất và các tài sản trên đất còn ông T đang 

thuê nhà trọ để sinh sống. Các con của ông T, bà Th đã trên 18 tuổi. Ông T yêu cầu 
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được nhận giá trị tài sản chung, giao tài sản chung cho bà Th sử dụng. Hội đồng xét 

xử xét thấy quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất hiện tại bà Th đang quản lý, sử 

dụng, nên để ổn định cuộc sống của ông T, bà Th nên để cho bà Th tiếp tục quản lý, 

sử dụng quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất, còn ông T nhận giá trị tài sản là 

phù hợp. 

[7] Xét công sức đóng góp của ông T, bà Th trong việc tạo lập, duy trì và phát 

triển khối tài sản chung, Hội đồng xét xử thấy rằng: Khối tài sản chung này được tạo 

dựng trong thời kỳ hôn nhân của ông T, bà Th. Công sức đóng góp của ông bà là 

ngang nhau. Ông T và bà Th đều xác định trong thời gian chung sống, ông T thường 

xuyên bỏ nhà đi. Từ năm 2015 đến nay bà Th là người trực tiếp quản lý sử dụng phần 

đất trên. Do đó bà Th là người có công sức đóng góp nhiều hơn trong việc quản lý, 

giữ gìn tài sản. Mặt khác, sau khi ly thân bà Th là người trực tiếp nuôi dưỡng các con 

chung, mặc dù hiện tại các con chung đã trên 18 tuổi nhưng bà Th là người đã trực 

tiếp nuôi các con chưa thành niên sau khi ông T bỏ đi. Nên chia cho bà Th phần 

nhiều hơn cụ thể chia cho bà Th 07 phần, chia ông T 03 phần trong tổng giá trị thửa 

đất là phù hợp theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.  

Căn cứ vào biên bản định giá ngày 13/3/2024, thì tài sản của ông T, bà Th 

(quyền sử dụng đất) có giá trị là 1.404.000.000 đồng.  

Việc chia tài sản chung được tính cụ thể chia như sau: Ông T được chia giá trị 

tài sản là 421.200.000 đồng (03 phần trong tổng số tiền 1.404.000.000 đồng), bà Th 

được chia giá trị tài sản là 982.800.000 đồng (07 phần trong tổng số tiền 

1.404.000.000 đồng). Do bà Th đang quản lý, sử dụng quyền sử dụng đất và sở hữu 

tài sản trên đất nên bà Th tiếp tục được sở hữu, quản lý, sử dụng quyền sử dụng đất 

và tài sản trên đất này và có trách nhiệm thanh toán giá trị tài sản cho ông T số tiền 

421.200.000 đồng là phù hợp. 

[8] Về án phí: Ông Liêu Văn T phải chịu án phí sơ thẩm; bà Đoàn Thị Thiên 

Th là người cao tuổi, có đơn xin miễn án phí nên bà Th được miễn án phí sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[9] Về chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản: Tổng cộng là 28.000.000 đồng: 

ông T, bà Th mỗi người phải chịu chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản tương ứng với 

tỷ lệ giá trị phần tài sản mà ông T, bà Th được chia. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 33, 56, 59, 62 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; các 
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Điều 147, 165 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Về hôn nhân: Cho ly hôn giữa ông Liêu Văn T và bà Đoàn Thị Thiên Th. 

2. Về nuôi con chung: Ghi nhận, 03 con chung đã trưởng thành, ông T, bà 

Thkhông yêu cầu giải quyết. 

3. Về chia tài sản chung: 

3.1. Chia cho bà Đoàn Thị Thiên Th được quyền quản lý, sử dụng: 

01 phần đất diện tích 710,40 m2, thửa đất số 12, tờ bản đồ số 34, các tài sản 

trên đất, đất tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn T, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (theo đo 

đạc thực tế là 579,8 m2, thửa đất số 33, tờ bản đồ số 43) đất đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất do bà Th đứng tên chủ sử dụng. 

Có tứ cận: Hướng Đông giáp thửa số 29; hướng Tây giáp đường Lê Quý Đôn; 

hướng Nam giáp đường 30/4; Bắc giáp thửa số 31 (có sơ đồ kèm theo). 

3.2. Bà Đoàn Thị Thiên Th phải thanh toán cho ông Liêu Văn T số tiền 

421.200.000 (bốn trăm hai mươi mốt triệu hai trăm nghìn) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ông Liêu Văn T cho đến khi thi 

hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà Đoàn Thị Thiên Th còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về án phí:  

Ông Liêu Văn T phải chịu 300.000 (ba trăm nghìn) đồng tiền án phí dân sự sơ 

thẩm về ly hôn và 20.848.000 (hai mươi triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn) đồng án 

phí sơ thẩm chia tài sản khi ly hôn. Tổng cộng là 21.148.000 (hai mươi mốt triệu một 

trăm bốn mươi tám nghìn) đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí  2.800.000 

(hai triệu tám trăm nghìn) đồng mà ông T đã nộp theo biên lai thu số  0005711 ngày 

21/12/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Như vậy, 

ông T phải nội tiếp số tiền 18.348.000 (mười tám triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn) 

đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà Đoàn Thị Thiên Th được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

3. Về chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản: Ông Liêu Văn T phải chịu 

8.400.000 (tám triệu bốn trăm nghìn) đồng, bà Đoàn Thị Thiên Th phải chịu 

19.600.000 (mười chín triệu sáu trăm nghìn) đồng. Do ông T đã nộp tạm ứng và đã 

chi phí xong nên bà Th có nghĩa vụ hoàn trả cho ông T số tiền 19.600.000 (mười chín 

triệu sáu trăm nghìn) đồng.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ông Liêu Văn T cho đến khi thi 

hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bà Đoàn Thị Thiên Th còn phải chịu 
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khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự.     

5. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân 

dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt 

tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

 
Nơi nhận: 

- TAND Tỉnh Tây Ninh;              

- VKSND H.Tân Châu;    

- THA-DS H.Tân Châu; 

- UBND thị trấn T; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, tập án. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                          (đã ký) 

 

       

             Phạm Thị Xuân Lan 

 

        


